Phụ lục 1

(Kèm theo Thông tư số: 39 /TT-BTTTT ngày 14 tháng 12 năm 2009  của Bộ Thông tin và Truyền thông )

Mẫu số: 04A-TT/VTCI








(Ban hành theo TT số: 39/2009/TT- BTTTT)

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

  ……….., ngày ….tháng…. năm 200…..


BIÊN BẢN NGHIỆM THU 

SẢN LƯỢNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH

Quý…năm…

(hoặc Năm…)

Doanh nghiệp:……………….

I. Thành phần tham gia

1. Đại diện Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam (bên A):


- Ông (bà): ………………….. Chức vụ: ………………………………


- …………………………………………………………………………


- …………………………………………………………………………


- …………………………………………………………………………

2. Đại diện doanh nghiệp (bên B):


- Ông (bà): ………………… Chức vụ: …………………………………


- …………………………………………………………………………


- …………………………………………………………………………


- …………………………………………………………………………

II. Nội dung nghiệm thu

1. Phạm vi:

Nghiệm thu thực hiện hợp đồng đặt hàng cung ứng dịch vụ viễn thông công ích số .../ /HĐ-ĐH quý... năm ......(hoặc năm ......) của.......................

2. Số liệu nghiệm thu.
	STT
	Sản phẩm, dịch vụ
	Số doanh nghiệp đề nghị
	Số Quỹ nghiệm thu
	Chênh lệch

	
	
	Sản lượng
	Sản lượng
	Sản lượng

	A
	B
	KV1
	KV2
	KV3
	KV1
	KV2
	KV3
	KV1
	KV2
	KV3

	1
	Hỗ trợ duy trì mạng điện thoại cố định và Internet. Trong đó:

1.1 Mạng ĐTCĐ:

1.1.1 Mạng ĐTCĐ hữu tuyến

1.1.2 Mạng ĐTCĐ vô tuyến CDMA

1.1.3 Mạng ĐTCĐ vô tuyến GSM

1.2 Mạng Internet băng rộng:

1.2.1 Mạng Internet băng rộng ADSL
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Hỗ trợ duy trì trạm thông tin qua vệ tinh. Trong đó:

2.1 Trạm thông tin vệ tinh trên đất liền (KV3)

2.2 Trạm thông tin vệ tinh trên đảo
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Hỗ trợ duy trì các đài thông tin duyên hải sử dụng công nghệ thoại HF
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Hỗ trợ duy trì điểm truy nhập điện thoại công cộng. Trong đó:

4.1 Điểm truy nhập điện thoại công cộng có người phục vụ:

4.1.1 Điểm truy nhập sử dụng mạng hữu tuyến

4.1.2 Điểm truy nhập sử dụng mạng vô tuyến (gồm cả VSAT KV3)

4.2 Điểm truy nhập điện thoại công công không người phục vụ:

4.2.1 Điểm truy nhập sử dụng mạng hữu tuyến
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Hỗ trợ duy trì điểm truy nhập Internet công cộng. Trong đó:

5.1 Điểm truy nhập Internet công cộng băng rộng (ADSL) có người phục vụ:

5.1.1 Quy mô 2 máy vi tính

5.1.2 Quy mô 3 máy vi tính trở lên

5.2 Điểm truy nhập Internet công cộng bằng phương thức khác (ngoài ADSL)

5.2.1 Quy mô 2 máy vi tính

5.2.2 Quy mô 3 máy vi tính trở lên
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Hỗ trợ duy trì, phát triển thuê bao ĐTCĐ và Internet của cá nhân, hộ gia đình trong vùng cung ứng dịch vụ viễn thông công ích. Trong đó:

6.1 Hỗ trợ lắp đặt mới thuê bao ĐTCĐ hữu tuyến tại KV3 (hỗ trợ doanh nghiệp)

6.2 Hỗ trợ duy trì thuê bao ĐT CĐ:

6.2.1 Thuê bao ĐTCĐ hữu tuyến

6.2.2 Thuê bao ĐTCĐ vô tuyến CDMA

6.2.3 Thuê bao ĐTCĐ vô tuyến GSM

6.3 Hỗ trợ thiết bị đầu cuối:

6.3.1 Phát triển mới thuê bao ĐTCĐ:

6.3.1.1 Thuê bao ĐT CĐ hữu tuyến

6.3.1.2 Thuê bao ĐT CĐ vô tuyến CDMA

6.3.1.3 Thuê bao ĐT CĐ vô tuyến GSM

6.3.2 Phát triển mới thuê bao Internet băng rộng (modem ADSL)

6.3.3 Máy thu phát sóng vô tuyến HF công nghệ thoại cho tàu cá
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Hỗ trợ cung ứng dịch vụ viễn thông bắt buộc. Trong đó:

7.1 Hỗ trợ liên lạc dịch vụ viễn thông bắt buộc

7.2 Hỗ trợ duy trì thông tin viễn thông dự báo thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên biển
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. Thuyết minh.

(Nêu rõ nguyên nhân chênh lệch giữa số liệu nghiệm thu của Quỹ và số liệu báo cáo của doanh nghiệp (nếu có):

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

III. Nhận xét, kiến nghị.

1. Nhận xét:

· Sự đầy đủ của biểu mẫu báo cáo.

· Về vấn đề thuyết minh giải trình báo cáo của doanh nghiệp .
· ……………………………………………………………………………

2. Kiến nghị với cơ quan cấp trên.

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

3. Kết luận:
Biên bản này được lập thành… bản, mỗi bên giữ… bản.

	Đại diện doanh nghiệp
	Đại diện Quỹ

	(Ký, họ tên, đóng dấu)
	(Ký, họ tên, đóng dấu)




Mẫu số: 04B-TT/VTCI







(Ban hành theo TT số: 39 /2009/TT- BTTTT)

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________
 ……….., ngày ….tháng….năm 200…..


BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH KINH PHÍ HỖ TRỢ 

CUNG ỨNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH

Quý…năm…

(hoặc Năm…)

Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ viễn thông công ích :………………………

……………………………………………………………………………….
I. Thành phần tham gia xác định kinh phí hỗ trợ:

1. Đại diện doanh nghiệp cung ứng dịch vụ viễn thông công ích:


- Ông (bà): ………………….. Chức vụ: ………………………………


- …………………………………………………………………………


- …………………………………………………………………………


- …………………………………………………………………………

2. Đại diện Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam:


- Ông (bà): ………………… Chức vụ: …………………………………


- …………………………………………………………………………


- …………………………………………………………………………


- …………………………………………………………………………

II. Nội dung xác định kinh phí hỗ trợ

1. Phạm vi xác định:

Xác định kinh phí hỗ trợ quý… năm 200… (hoặc Quyết toán kinh phí hỗ trợ năm 200…) cho doanh nghiệp:………..…………………..........................

2. Số liệu làm căn cứ xác định kinh phí hỗ trợ:

	Số TT
	Sản phẩm, dịch vụ
	Số trong Hợp đồng đặt hàng

(quý hoặc năm)
	Số liệu doanh nghiệp đề nghị thanh toán (hoặc Quyết toán)
	Số liệu

xác định của Quỹ
	Số

chênh lệch

	
	
	Sản lượng
	Kinh phí 

(đồng)
	Sản lượng
	Kinh phí

(đồng)
	Sản lượng
	Kinh phí

(đồng)
	Sản lượng
	Kinh phí

(đồng)

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=5-3
	8=6-4

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. Thuyết minh số liệu 

(Nêu rõ nguyên nhân chênh lệch giữa số liệu của Quỹ và số liệu báo cáo của đơn vị (nếu có):

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

III. Nhận xét, kiến nghị

 1. Nhận xét:

· Sự đầy đủ của biểu mẫu báo cáo.

· Về vấn đề thuyết minh giải trình báo cáo của đơn vị .
2. Kiến nghị.

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
Biên bản này được lập thành …. bản…, mỗi bên giữ ….. bản. 

	Đại diện doanh nghiệp
	Đại diện Quỹ

	(Ký, họ tên, đóng dấu)
	(Ký, họ tên, đóng dấu)




Phụ lục 2

(Kèm theo Thông tư số 39 /TT-BTTTT ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông )

Doanh nghiệp: . . . . . . . . . . 

Đơn vị: . . . . . . . . . . . . . . . 

BẢNG KÊ CHI TIẾT THUÊ BAO ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH TRONG VÙNG CÔNG ÍCH

 (Tháng . . . . năm . . . . )

	Stt
	Tên chủ thuê bao
	Số chứng minh nhân dân
	Hợp đồng

phát triển

thuê bao
	Số 

điện 

thoại 
	Số sổ Hộ khẩu/ số giấy đăng ký tạm trú 
	Mã xã
	Mã huyện
	Địa chỉ lắp đặt
	Khu vực thuộc vùng được cung cấp dịch vụ VTCI 
	Hình thức truy nhập (hữu tuyến, CDMA, GSM)
	Cước thuê bao
	Cước liên lạc
	Kinh phí hỗ trợ cước thuê bao
	Kinh phí hỗ trợ thiết bị đầu cuối giảm trừ vào cước liên lạc
	Kinh phí hỗ trợ thiết bị đầu cuối còn lại
	Ngày hòa mạng
	Ngày rời mạng
	Đối tượng thuê bao

(CN HGĐ, Các đối tượng còn lại)

	
	
	
	Số

Hợp đồng
	Ngày

ký hợp đồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	

	2
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	

	3
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số thuê bao:

	Tổng số thuê bao được hỗ trợ:


 Người lập biểu  









Thủ trưởng đơn vị

Ghi chú: Đối với các thuê bao phát triển mới từ năm 2009 bắt buộc phải có đầy đủ các thông tin trên. Trường hợp chưa đủ thông tin, doanh nghiệp có trách nhiệm phối hợp với chủ thuê bao để bổ sung đầy đủ.

Bảng kê chi tiết thuê bao Internet ADSL trong vùng công ích

(Tháng . . . . năm . . . . )

	Stt
	Tên chủ thuê bao
	Số chứng minh nhân dân
	Hợp đồng

phát triển

thuê bao
	Mã truy nhập 
	Số sổ Hộ khẩu/ số giấy đăng ký tạm trú 
	Mã xã
	Mã huyện
	Địa chỉ lắp đặt
	Khu vực thuộc vùng được cung cấp dịch vụ VTCI 
	Cước thuê bao
	Cước liên lạc
	Kinh phí hỗ trợ cước thuê bao
	Kinh phí hỗ trợ thiết bị đầu cuối giảm trừ vào cước liên lạc
	Kinh phí hỗ trợ thiết bị đầu cuối còn lại
	Ngày hòa mạng
	Ngày rời mạng
	Đối tượng thuê bao

(CN HGĐ, Các đối tượng còn lại)

	
	
	
	Số

Hợp đồng
	Ngày

ký hợp đồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	

	2
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	

	3
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số thuê bao:

	Tổng số thuê bao được hỗ trợ:


Người lập biểu  









Thủ trưởng đơn vị

Ghi chú: Đối với các thuê bao phát triển mới từ năm 2009 bắt buộc phải có đầy đủ các thông tin trên. Trường hợp chưa đủ thông tin, doanh nghiệp có trách nhiệm phối hợp với chủ thuê bao để bổ sung đầy đủ.

Phụ lục 3

 (Kèm theo Thông tư số: 39 /TT-BTTTT ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông )

DANH MỤC BIỂU MẪU BÁO CÁO 

	STT
	Tên biểu mẫu
	Số hiệu biểu mẫu
	Nơi lập
	Nơi nhận

	
	
	
	
	Bộ TTTT
	Quỹ
	Sở TTTT
	Doanh nghiệp

	18
	Báo cáo tình hình trừ vào cước sử dụng dịch vụ kinh phí hỗ trợ thiết bị đầu cuối và hỗ trợ cước duy trì thuê bao điện thoại cố định cho chủ thuê bao tại vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích. 
	05F1-TT/VTCI
	DN hoặc đơn vị được DN ủy quyền
	1
	2
	1
	1

	19
	Báo cáo danh sách cá nhân, hộ gia đình được trừ vào cước sử dụng dịch vụ kinh phí hỗ trợ thiết bị đầu cuối và hỗ trợ cước duy trì thuê bao điện thoại cố định tại vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.
	05F2-TT/VTCI
	nt
	1
	2
	1
	1


CHI TIẾT BIỂU MẪU BÁO CÁO

Đơn vị báo cáo:………………….










Mẫu số: 05F1-TT/VTCI

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRỪ VÀO CƯỚC SỬ DỤNG DỊCH VỤ KINH PHÍ HỖ TRỢ THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI VÀ HỖ TRỢ CƯỚC DUY TRÌ THUÊ BAO ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH CHO CHỦ THUÊ BAO TẠI VÙNG ĐƯỢC CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH
Quý… Năm…

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Mã số đơn vị hành chính
	Tên xã, huyện (chi tiết đến xã)
	Tổng số thuê bao phát triển mới (thuê bao)
	Tổng kinh phí hỗ trợ thiết bị đầu cuối phát sinh từ đầu Chương trình VTCI đến hết quý này
	Số kinh phí hỗ trợ thiết bị đầu cuối còn dư quý trước chuyển sang
	Số kinh phí đã trừ vào cước sử dụng dịch vụ quý này
	Số kinh phí hỗ trợ thiết bị đầu cuối còn lại chưa trừ vào cước sử dụng dịch vụ đến hết quý này
	Kinh phí hỗ trợ duy trì thuê bao tháng phát sinh quý này

	
	
	Tổng số
	Trong đó quý này
	Tổng số
	Trong đó quý này
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x


…, ngày… tháng… năm…

	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	 Thủ trưởng đơn vị

 (Ký, họ tên, đóng dấu)


Ghi chú: Nơi nhận báo cáo: Bộ TT&TT, Sở TT&TT, Quỹ DVVTCI VN.

Đơn vị báo cáo:…………….











Mẫu số: 05F2-TT/VTCI

BÁO CÁO DANH SÁCH CÁ NHÂN, HỘ GIA ĐÌNH ĐƯỢC TRỪ VÀO CƯỚC SỬ DỤNG DỊCH VỤ KINH PHÍ HỖ TRỢ THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI VÀ HỖ TRỢ CƯỚC DUY TRÌ THUÊ BAO ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH TẠI VÙNG ĐƯỢC CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH

Quý… Năm…

  Đơn vị tính: Triệu đồng

	Mã số đơn vị hành chính
	Tên xã, huyện (chi tiết đến xã)
	Khu vực
	Họ và tên chủ thuê bao
	Số chứng minh nhân dân 
	Số số hộ khẩu/ Số giấy đăng ký tạm trú 
	Số hợp đồng phát triển thuê bao
	Ngày ký hợp đồng phát triển thuê bao
	Địa chỉ
	Tháng phát sinh thuê bao mới
	Kinh phí hỗ trợ thiết bị đầu cuối còn dư đầu quý
	Kinh phí hỗ trợ thiết bị đầu cuối phát sinh quý này
	Số kinh phí đã trừ vào cước sử dụng dịch vụ quý này
	Số kinh phí hỗ trợ thiết bị đầu cuối còn lại chưa trừ vào cước sử dụng dịch vụ đến hết quý này
	Kinh phí duy trì thuê bao tháng Nhà nước hỗ trợ quý này

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14=11+12-13
	15

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x



  …, ngày… tháng… năm…

	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	 Thủ trưởng đơn vị

 (Ký, họ tên, đóng dấu)


Ghi chú: Nơi nhận báo cáo: Sở TT&TT, Quỹ DVVTCI VN.

PAGE  
5

